
UBND TỈNH HÀ GIANG 

VĂN PHÒNG 
 

 Số:              /VP-HCTC 

V/v rà soát, đăng ký tiêm miễn phí 

vắc xin phòng Covid-19  

năm 2021 - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hà Giang, ngày          tháng        năm 2021 

 
 

Kính gửi:   

- Sở Y tế Hà Giang; 

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Giang. 

 

Triển khai Công văn số 1393/SYT-NVY ngày 13/7/2021 của Sở Y tế và 

Công văn số 1427/UBND-YT ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Hà Giang, 

về việc rà soát, thống kê đối tượng tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 năm 

2021 - 2022; 

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, thống kê và đăng ký đối tượng ưu tiên 

tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid -19 năm 2021 - 2022  

(Có biểu 01, 02 kèm theo). 

Kính gửi Sở Y tế, UBND thành phố Hà Giang tổng hợp, triển khai./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc; 

- Lưu: VT, HCTC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Lại Thị Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIỂU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG DỰ KIẾN TIÊM PHÒNG  

VẮC XIN COVID - 19 NĂM 2021 - 2022 (ĐỢT RÀ SOÁT) 
 (Kèm theo CV số              /VP-HCTC ngày        /7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

Số 

TT 
Đơn vị Số lượng 

Số đã tiêm 

lần 1 

Số cần 

tiêm trong 

thời gian 

tới 

1 Lãnh đạo Văn phòng 03 1 02 

2 Phòng Kinh tế - Tổng hợp 13 10 03 

3 Phòng Nội chính - Pháp chế 05 05  

4 Phòng Văn hoá - Xã hội 03 01 02 

5 Phòng Quản trị - Tài vụ 22 13 03 

6 Phòng Hành chính - Tổ chức 09 05 01 

7 Ban Tiếp công dân 03 02 01 

8 Nhà khách UBND tỉnh 07 07  

9 Trung tâm Thông tin - Công báo 19 07 03 

10 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công 
04 04  

 Tổng cộng 88 55 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

THUỘC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID - 19  

 (Kèm theo Công văn số              /VP-HCTC ngày         /7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Nghề nghiệp Số điện thoại 
Số CMND 

hoặc CCCC 
Mã số BHXH 

1.  Lại Thị Hương Văn phòng UBND tỉnh Lãnh đạo Văn phòng 0912060588 073018464 1099019373 

2.  Nguyễn Huy Sắc Văn phòng UBND tỉnh Lãnh đạo Văn phòng 0912135176 073909999 1099019808 

3.  Vũ Quảng Đại Văn phòng UBND tỉnh Công chức 0912134052 073010814 1003000574 

4.  Hoàng Quốc Cứ Văn phòng UBND tỉnh Công chức 0912479919 073078189 1097015212 

5.  Trần Quang Phương Văn phòng UBND tỉnh Công chức 0912094882 073018445 1098017994 

6.  Trần Thanh Lương Văn phòng UBND tỉnh Công chức 0915435072 073187487 1098016623 

7.  Trần Đức Nghĩa Văn phòng UBND tỉnh Công chức 0915875197 073075754 1097009337 

8.  Nguyễn Tuấn Anh Văn phòng UBND tỉnh Công chức 0978302288 073302742 1004002740 

9.  Lộc Thị Tuyên Văn phòng UBND tỉnh Công chức 0965855368 073215674 1098016608 

10.  Lành Văn Sơn Văn phòng UBND tỉnh Công chức 0912282123 073019307 1096001578 

11.  Trần Đình Thảo Văn phòng UBND tỉnh Công chức 0985987658 073011889 1000001552 

12.  Hoàng Thị Trầm Văn phòng UBND tỉnh Nhân viên 0968981665 073251616 021400028 

13.  Trần Thị Quyên Văn phòng UBND tỉnh Viên chức 0917518413 00217000279 1097008371 

14.  Nông Thị Thuý Liễu Văn phòng UBND tỉnh Viên chức 0913215638 073289919 1096005826 

15.  Sầm Thái Thông Văn phòng UBND tỉnh Viên chức 0911450666 073272658 0216000751 
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